
KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG “BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM” 

LẦN THỨ 3 - NĂM 2018 

 

I. DANH SÁCH ĐỀ CỬ DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP VÌ NHÀ NÔNG”: 55 

DOANH NGHIỆP 

a. Trồng trọt: 

Công ty CP Tập đoàn Lộc trời (đã được tặng thưởng Danh hiệu năm 2015); Công ty CP 

Giống cây trồng Thái Bình (đã được tặng thưởng Danh hiệu năm 2015); Công ty CP Giống 

cây trồng Trung ương (đã được tặng thưởng Danh hiệu năm 2015); Công ty CP Giống cây 

trồng miền Nam (đã được tặng thưởng Danh hiệu năm 2015); Tổng Công ty Vật tư Nông 

nghiệp Nghệ An; Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, tỉnh Gia Lai (đã được tặng thưởng 

Danh hiệu năm 2015); Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; Công ty CP Cao su Sơn La; 

Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VINECO; Công ty CP Đường Quảng 

Ngãi. 

b. Lâm nghiệp: 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ (đã được tặng thưởng Danh hiệu năm 2015); 

Công ty MDF Vinafor Gia Lai; Công ty CP Woodsland; Công ty TNHH Hào Hưng; Công ty 

CP Phú Tài. 

c. Vật tư, phân bón: 

Công ty CP Phân bón Bình Điền (đã được tặng thưởng Danh hiệu năm 2015); Công ty CP 

Tập đoàn Quế Lâm; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại phân bón Phú Điền; Công ty CP 

Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. 

d. Chăn nuôi: 

Công ty CP Sữa Ba Vì; Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam (đã được tặng thưởng 

Danh hiệu năm 2015); Công ty TNHH Cargill Việt Nam; Công ty CP Thuốc thú y TƯ 

Navetco; Công ty TNHH Guyomarc’h Việt Nam; Công ty CP Giống và thiết bị chăn nuôi 

Hưng Huy; Công ty CP Dược và Vật tư Thú y Hanvet (đã được tặng thưởng Danh hiệu năm 

2015); Công ty CP Đầu tư Liên doanh Việt Anh; Công ty TNHH Giống Gia cầm Cao Khanh; 

Công ty CP Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc; Công ty TNHH Chăn nuôi Nhật Minh; 

Công ty CP C.P. Việt Nam. 

e. Thủy sản: 

Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú (đã được tặng thưởng Danh hiệu năm 2015); Công 

ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang; Công ty CP Tập đoàn Sao Mai; Công ty TNHH 

Grobest Industrial Việt Nam; Công ty CP Vĩnh Hoàn (đã được tặng thưởng Danh hiệu năm 

2015); Công ty TNHH Thịnh Hưng, Khánh Hòa; Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu 

Thủy sản Thanh Đoàn, Cà Mau; Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng (Stapimex); Công ty Đắc 

Lộc, Phú Yên; Công ty TNHH Thủy sản Hồng Ngọc, Phú Yên. 

f. Thủy lợi: 
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Công ty CP Tư vấn xây dựng Thủy lợi II (đã được tặng thưởng Danh hiệu năm 2015); Công 

ty TNHH MTV Sông Chu; Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định; Công ty 

TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy 

lợi Quảng Bình. 

g. Xuất nhập khẩu nông sản: 

Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (đã được tặng thưởng Danh hiệu năm 2015); 

Công ty CP Nafoods Group; Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình; Công ty CP Tổng 

công ty Thương mại Quảng Trị; Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert; Công ty CP 

Sài Gòn FOOD; Công ty CP VietRAP Đầu tư Thương mại; Công ty TNHH MM Mega 

Market (Việt Nam); Công ty CP Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh. 

II. DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG “BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM”: 45 SẢN 

PHẨM 

a. Trồng trọt- Bảo vệ thực vật- Lâm nghiệp: 

Giống lúa TBR 225 (Tác giả: Ông Trần Mạnh Báo, TGĐ Công ty CP Tổng công ty Giống cây 

trồng Thái Bình) 

Giống lúa thuần thơm RVT (Chủ sở hữu: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương) 

Giống lúa thuần Đài Thơm 8 (Chủ sở hữu: Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam) 

Giống lúa OM 9921 (Nhóm tác giả: PGS.TS Trần Thị Cúc Hòa, TS Phạm Trung Nghĩa, KTV 

Huỳnh Thị Phương Loan, TS Ngô Đình Thức, TS Nguyễn Trung Tiền – Viện Lúa ĐBSCL, 

Viện Khoa học Nông nghiệp VN). 

Giống lúa OM 4218 (Nhóm tác giả: KSC Nguyễn Thị Hoa, TS Trần Đình Giỏi, TS Phạm Thị 

Mùi– Viện Lúa ĐBSCL, Viện Khoa học Nông nghiệp VN) 

Giống sa nhân tím xuất sứ Sơn Long, tỉnh Phú Yên (Tác giả: TS Phan Văn Thắng, PGS.TS 

Nguyễn Huy Sơn, ThS Lương Thế Dũng, ThS Hà Văn Năm, ThS Tạ Minh Quang, ThS 

Nguyễn Thị Chuyền, ThS Nguyễn Thị Hiền, KS Phan Thị Hảo, ThS Trương Tuấn Anh, ThS 

Hoàng Tiến Đại – Trung tâm Nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp VN) 

Giống bạch đàn lai UP35, UP54 (Tác giả: TS Hà Huy Thịnh, TS Nguyễn Đức Kiên, TS Phí 

Hồng Hải, TS Đỗ Hữu Sơn, TS Mai Trung Kiên, KS Lê Xuân Tiến, TS Phạm Xuân Đỉnh – 

Viện Nghiên cứu giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp VN) 

Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp (Hệ thống FORMIS, Tác giả: Tổng cục Lâm 

nghiệp) 

Tiến bộ kỹ thuật: Quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác và sử dụng phân lân trong trồng rừng 

keo ở các chu kỳ sau tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ (Tác giả: Phạm Thế Dũng, Kiều Tuấn 

Đạt, Vũ Đình Hưởng, Lê Thanh Quang, Phạm Văn Bốn, Nguyễn Thanh Bình- Viện Khoa học 

Lâm nghiệp Nam Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp VN). 

Tiến bộ kỹ thuật: Lên líp, bón phân và mật độ thích hợp trồng rừng keo lưỡi liềm trên cát nội 

đồng vùng Bắc Trung Bộ (Tác giả: Nguyễn Thị Liệu, Phạm Xuân Đỉnh, Nguyễn Thị Thanh 
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Nga, Vũ Đức Bình, Nguyễn Hải Thành, Hà Văn Thiện – Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp 

Bắc Trung Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp VN). 

Dưa lưới Hà Nam Hitech (Công ty CP Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Công nghệ cao Hà 

Nam, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) 

Muối tinh Bạc Liêu (Công ty CP Muối Bạc Liêu – Số 108 QL1A, xã Long Thạnh, huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) 

Nước dứa tươi đóng lon 330ml DOVECO (Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao – 

phường Trung Sơn, TX Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) 

Đường Organic Dark Brown (Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa, xã Tân Hưng, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) 

Phân bón NPK Cà Mau (Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau – Lô D, KCN phường 1, 

đường Ngô Quyền, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 

Phân bón Đầu trâu + Avail và Đầu trâu + A- A (Công ty CP Phân bón Bình Điền – C12/21, 

QL1A, Tân Kiên, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) 

Phân bón hữu cơ vi sinh học VN-Humix Thành Tâm (Công ty TNHH Phân bón Thành Tâm – 

số 6D, đường số 2, khu phố 3, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh) 

Phân bón Năm Sao NPK 20-20-15 + TE dạng một hạt (Chi nhánh Nhà máy Phân bón Năm 

Sao – cụm công nghiệp Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) 

Phân bón NPK – S Lâm Thao hàm lượng dinh dưỡng cao (Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa 

chất Lâm Thao – thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) 

b. Chăn nuôi- Thú y- Thủy sản: 

Dòng vịt V52, V57 và con lai thương phẩm VSM6 (TS Dương Xuân Tuyển, Th.S Lê Thanh 

Hải, KS Hồ Văn Thế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia cầm VIGOVA, Viện 

Chăn nuôi) 

Giống vịt biển 15- Đại Xuyên (Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, Viện Chăn nuôi) 

Giống lợn Landrace-BT88S và giống lợn Yorkshire-BT66S (Trung tâm Nghiên cứu và Phát 

triển chăn nuôi Bình Thắng, Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ, Viện Chăn nuôi) 

Tinh trâu đông lạnh dạng cọng rạ nhãn hiệu VINALICA (Trung tâm Giống gia súc lớn Trung 

ương, Viện Chăn nuôi) 

03 giống gà nội Minh Dư Bình Định gồm MD1.BĐ; MD2.BĐ; MD3.BĐ (Công ty TNHH 

Giống gia cầm Minh Dư) 

Gà VCN-HAH, con lai giữa gà H’Mông với Ai Cập (Nhóm tác giả: TS Phạm Công Thiếu, TS 

Vũ Ngọc Sơn, PGS.TS Hoàng Văn Tiệu, ThS Nguyễn Thị Mười, ThS Trần Quốc Hùng, ThS 

Lương Thị Hồng, ThS Lê Thúy Hằng, KS Ngô Thị Thắm, TS Nguyễn Viết Thái- Trung tâm 

Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi, Viện Chăn nuôi) 
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Trứng gà vỏ xanh DABACO (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công 

DABACO) 

Giải pháp sử dụng chế phẩm thảo dược IAS-1 và IAS-2 có nguồn gốc bản địa trong thức ăn 

chăn nuôi để sản xuất thị lợn an toàn (Nhóm tác giả: PGS.TS Lã Văn Kính, Th.S Đoàn Vĩnh, 

TS Phạm Tất Thắng, TS Vương Nam Trung, Th.S Nguyễn Văn Phú, Phân Viện Chăn nuôi 

Nam Bộ, Viện Chăn nuôi) 

Phụ gia thức ăn chăn nuôi Vedafeed dạng viên (Công ty CP hữu hạn VEDAN Việt Nam) 

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai (1042), heo nái nuôi con (1052), heo nái hậu bị 

(1062) và heo cái hậu bị (1072) của Công ty TNHH Cargill Việt Nam 

Lái Thiêu 200 – Hỗn hợp cao đạm dùng cho vịt, ngan đẻ (Công ty TNHH thức ăn gia súc Lái 

Thiêu – 48B, khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) 

Vắc xin Tụ huyết trùng dê, cừu (TS Nguyễn Đức Tân, Phân viện Thú y miền Trung, Viện Thú 

y) 

Chế phẩm vacxin tai xanh nhược độc chủng Hanvet 1- VN (Công ty CP Dược và Vật tư thú y 

Hanvet) 

Sữa tươi sạch TH true MILK (Công ty CP Thực phẩm sữa TH) 

Tôm sú Mangrove nguyên con đông lạnh (Công ty CP Tập đoàn Minh Phú) 

Dầu cá cao cấp Ranee (Công ty CP Tập đoàn Sao Mai) 

Cừ ngừ CO cắt lát saku (Công ty TNHH Hải Vương) 

Cá tra fillet nướng Kabayaki (Công ty CP Vĩnh Hoàn) 

Công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá chình hoa theo hình thức công nghiệp (Viện 

Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III) 

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát bằng nước biển ven bờ công nghệ Đắc Lộc (Công ty 

TNHH Thủy sản Đắc Lộc) 

c. Thủy lợi- Phòng chống thiên tai: 

Công nghệ dự báo mặn xâm nhập vùng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo, điều hành sản xuất (Đồng 

chủ trì: GS.TS Tăng Đức Thắng, PGS.TS Trần Bá Hoằng cùng cộng sự: ThS Nguyễn Đình 

Vượng, TS Tô Quang Toản, ThS Trần Minh Tuấn, KS Lê Văn Thịnh, Viện Khoa học thủy lợi 

miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi VN) 

Giải pháp cải tiến, nâng cấp cửa van cống tự động thủy lực nhằm chủ động điều tiết nguồn 

nước vùng ĐBSCL (Đồng chủ trì: GS.TS Trần Đình Hòa, ThS Thái Quốc Hiền cùng cộng sự: 

ThS Phan Đình Tuấn, ThS Lê Đình Hưng, ThS Bùi Mạnh Duy, Viện Khoa học Thủy lợi VN) 

Công nghệ xử lý nước thải phân tán DEWATS trong điều kiện Việt Nam (Chủ trì: PGS.TS 

Nguyễn Tùng Phong cùng cộng sự: PTS.TS Nguyễn Vũ Việt, ThS Vũ Hải Nam, ThS Phạm 

Thị Hải Yến, ThS Nguyễn Quang Vinh, KS Trương Ngọc Hiển, Viện Khoa học Thủy lợi VN) 
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Công nghệ mô phỏng dòng chảy để nghiên cứu tính toán, thiết kế hợp lý các thông số đặc biệt 

trong buồng hút, bể hút cho các trạm bơn vừa và lớn sử dụng phần mềm Fluent (Chủ trì: TS 

Đinh Anh Tuấn cùng cộng sự: TS Phạm Văn Thu, ThS Phạm Song Hùng, ThS Nguyễn Hồng 

Long, ThS Nguyễn Mạnh Trường, KS Phạm Minh Trí, Viện Khoa học Thủy lợi VN) 

Công trình đầu mối hồ chứa nước Nước Trong (Chủ đầu tư: BQL Đầu tư và Xây dựng thủy 

lợi 6; Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP; Đơn 

vị thi công: Tổng công ty CP Xây dựng 47, Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276) 

Công trình Trạm bơm Nghi Xuyên (Chủ đầu tư: BQL Trung ương các Dự án Thủy lợi; Đơn vị 

tư vấn thiết kế: Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo; Đơn vị thi công: Tổng công ty Xây 

dựng NN- PTNT Thanh Hóa, Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng, Công ty CP Xây lắp 

thủy lợi Hưng Yên, Công ty CP Xây dựng thủy lợi sông Hồng, Công ty CP Bơm châu Âu) 

 


